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BÁO CÁO

Cải cách hành chính 06 tháng đầu năm 2024 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng



Kính gửi: Bộ Nội vụ

Thực hiện Thông tư số 07/2021/TT-BNV ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về quy định chế độ báo cáo công tác ngành Nội vụ và Văn bản số 581/BNV-CCHC ngày 21/02/2022 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo cải cách hành chính (sau đây viết tắt là CCHC) định kỳ, UBND tỉnh Lâm Đồng báo cáo công tác CCHC 06 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2024 trên địa bàn tỉnh, như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH
1. Đánh giá hoạt động chỉ đạo, điều hành trong công tác CCHC:
Công tác chỉ đạo, điều hành được tỉnh tiếp tục quan tâm thực hiện, trong 06 tháng đầu năm, UBND tỉnh đã ban hành các văn bản:
a) Quyết định số 2619/QĐ-UBND ngày 28/12/2023 về Kế hoạch CCHC năm 2024, Kế hoạch số 11571/KH-UBND ngày 28/12/2023 về tuyên truyền CCHC năm 2024, Quyết định số 65/QĐ-UBND ngày 10/01/2024 về ban hành kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính (sau đây viết tắt là TTHC) năm 2024 trên địa bàn tỉnh.
b) Các Công văn: số 425/UBND-HCC ngày 15/01/2024 về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu lĩnh vực cải cách TTHC được Chính phủ giao tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 05/01/2024 về  nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 05/01/2024 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024; số 812/UBND-VX1 ngày 29/01/2024 về việc tăng cường công tác chuyển đổi số, đẩy mạnh ứng dụng văn bản điện tử để nâng cao hiệu quả giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh; số 4214/UBND-HCC ngày 27/5/2024 về việc đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ về công tác cải cách TTHC trên địa bàn tỉnh theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 20/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hoá TTHC tại các bộ, ngành, địa phương phục vụ người dân, doanh nghiệp…
2. Triển khai thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh:

Trên cơ sở Quyết định số 42/QĐ-BCĐCCHC ngày 18/3/2024 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ về việc ban hành kế hoạch hoạt động năm 2024, ngày 01/5/2024, Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh đã ban hành Quyết định số 122/QĐ-BCĐCCHC về Kế hoạch hoạt động năm 2024, xác định cụ thể nhiệm vụ của các thành viên Ban Chỉ đạo, gắn nhiệm vụ CCHC với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.
2. Việc thực hiện Kế hoạch CCHC: Kế hoạch CCHC năm 2024 trên địa bàn tỉnh ban hành theo Quyết định số 2619/QĐ-UBND ngày 28/12/2023 đề ra 43 nhiệm vụ. Tính đến thời điểm báo cáo, các cơ quan, địa phương trên địa bàn tỉnh đã thực hiện hoàn thành 10/43 nhiệm vụ, một số hoạt động trong các nhiệm vụ khác đã hoàn thành, một số nhiệm vụ thực hiện thường xuyên và có kết quả đánh giá vào cuối năm.
3. Công tác thông tin, tuyên truyền CCHC:
a) Triển khai thực hiện nhiều hình thức tuyên truyền về công tác CCHC, như: đăng tải nội dung Bản tin CCHC của Chính phủ và các thông tin liên quan trên Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, trên hệ thống chính phủ điện tử (Egov); tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng (Báo - Đài); thông qua các buổi sinh hoạt đầu tuần; duy trì chuyên mục đường dây nóng tại địa chỉ: duongdaynong.lamdong.gov.vn trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Lâm Đồng, hoạt động thông suốt 24/24h trong ngày và 07 ngày trong tuần để tiếp nhận thông tin do người dân, doanh nghiệp phản ánh cũng như đăng tải kịp thời, đầy đủ thông tin phản hồi, phúc đáp của các cơ quan, địa phương về việc giải quyết các thông tin được phản ánh, kiến nghị. 

b) Tổ chức 05 chương trình truyền hình trực tiếp “Đối thoại về CCHC” giữa người dân và lãnh đạo các sở, ban, ngành và 05 Chương trình “Cải cách để nâng cao sự hài lòng của người dân” tại các địa phương trong tỉnh.

c) Thực hiện Chương trình hành động số 687/CTr-UBND ngày 23/01/2024 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024 trên địa bàn tỉnh và Công văn số 1095/UBND-TH3 ngày 16/02/2023 của UBND tỉnh về việc tổ chức tiếp và làm việc với doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh định kỳ hàng tháng; từ đầu năm đến nay, UBND tỉnh đã tổ chức 05 buổi tiếp và làm việc với doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh có khó khăn, vướng mắc cần được giải quyết. Sau các buổi tiếp, làm việc, UBND tỉnh đã giao các sở, ban, ngành; UBND các địa phương trả lời, giải quyết các kiến nghị, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, nhà đầu tư.
4. Công tác đánh giá Chỉ số CCHC:
a) Đối với Chỉ số CCHC tỉnh năm 2023:

Theo công bố tại các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ: số 273/QĐ-BNV ngày 10/4/2024 về việc phê duyệt và công bố Chỉ số CCHC năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và số 272/QĐ-BNV ngày 10/4/2024 về việc phê duyệt và công bố Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2023.

Chỉ số CCHC (Par Index) của tỉnh năm 2023 giảm sút về thứ hạng với điểm số đạt 86,02/100 điểm, xếp thứ 46/63 tỉnh, thành phố, giảm 31 hạng so với năm 2022 (năm 2022 đạt 86,72 điểm, xếp thứ 15/63 tỉnh, thành phố). Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) của tỉnh năm 2023 đạt 80,38%, xếp thứ 45/63 tỉnh, thành phố (giữ nguyên thứ hạng so với năm 2022). Để khắc phục những tồn tại, hạn chế qua công tác đánh giá Chỉ số CCHC năm 2023; đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện các nhiệm vụ CCHC, các sở, ngành chủ trì công tác CCHC của tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh xem xét, ban hành kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC và nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2024 và các năm tiếp theo.
b) Đối với Chỉ số CCHC cấp sở, cấp huyện và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh: Ngày 03/6/2024, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 949/QĐ-UBND về Công bố Chỉ số CCHC năm 2023 của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh; các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh Lâm Đồng. Theo đó, điểm Chỉ số CCHC trung bình của cấp sở là 88,65 điểm; cấp huyện là 85,18 điểm và các đơn vị sự nghiệp công lập là 74,57 điểm(
).
5. Kết quả thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao: Tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện đảm bảo các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CCHC
1. Cải cách thể chế:
a) Công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sau đây viết tắt là QPPL): Từ ngày 15/12/2023 đến ngày 07/6/2024, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành 02 Nghị quyết QPPL và UBND tỉnh ban hành 14 Quyết định QPPL.
b) Công tác kiểm tra văn bản QPPL:
- Công tác tự kiểm tra văn bản do UBND tỉnh ban hành: Tự kiểm tra 14 Quyết định QPPL do UBND tỉnh ban hành, nội dung các văn bản đảm bảo tính thống nhất, hợp hiến, hợp pháp và phù hợp tình hình kinh tế - xã hội tại địa phương, đáp ứng kịp thời các yêu cầu quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh. 

- Công tác kiểm tra văn bản QPPL: Kiểm tra 07 văn bản QPPL là quyết định do UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh ban hành.
c) Công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL:
- Công tác rà soát: Thường xuyên rà soát văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành và trên cơ sở kết quả rà soát, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 103/QĐ-UBND ngày 16/01/2024 về việc công bố Danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của HĐND, UBND tỉnh năm 2023; trong đó: 88 văn bản hết hiệu lực toàn bộ và 28 văn bản hết hiệu lực một phần.

- Công tác hệ thống hóa:
+ Thực hiện đăng 02 Nghị quyết QPPL và 14 Quyết định QPPL lên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

+ Ngày 23/02/2024, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 319/QĐ-UBND về công bố kết quả hệ thống hóa văn bản QPPL thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của HĐND, UBND tỉnh Lâm Đồng kỳ 2019 - 2023, gồm các danh mục: Tập Hệ thống hóa 541 văn bản QPPL còn hiệu lực; 293 văn bản QPPL hết hiệu lực toàn bộ (trong đó: có 05 văn bản QPPL hết hiệu lực toàn bộ trước ngày 01/01/2019); 75 văn bản QPPL hết hiệu lực một phần; 50 văn bản QPPL cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới. Ngày 04/3/2024, UBND tỉnh đã ban hành Báo cáo số 44/BC-UBND về kết quả hệ thống hóa văn bản QPPL kỳ 2019 - 2023 gửi Bộ Tư pháp theo quy định.

d) Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật:
- UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 901/KH-UBND ngày 30/01/2024 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2024. Trên cơ sở đó, Sở Tư pháp đã ban hành Công văn số 299/STP-TTr ngày 26/02/2024 triển khai công tác theo dõi thi hành pháp luật trọng tâm năm 2024 và thu thập thông tin về tình hình thi hành pháp luật đối với lĩnh vực trọng tâm theo dõi tình hình thi hành pháp luật về an toàn thực phẩm; quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử và tình hình thi hành Luật Xuất bản.

- Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 và chỉ đạo của Chính phủ về tình hình chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và kết quả thi hành án hành chính năm 2023 tại Văn bản số 915/VPCP-V.I ngày 07/02/2024 của Văn phòng Chính phủ, UBND tỉnh đã ban hành các Văn bản: số 1251/UBND-NC ngày 21/02/2024 chỉ đạo việc tiếp tục chấp hành pháp luật về tố tụng hành chính và thi hành án hành chính, số 3456/UBND-NV ngày 03/5/2024 về việc tổ chức thi hành các bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính; trong đó, chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố Đà Lạt, UBND huyện Lâm Hà tổ chức thi hành theo thẩm quyền và tham mưu UBND tỉnh thi hành đối với 03 bản án nêu tại Văn bản số 915/VPCP-VI ngày 07/02/2024 của Văn phòng Chính phủ và Phụ lục III Báo cáo số 54/BC-BTP ngày 29/01/2024 của Bộ Tư pháp về tình hình chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và kết quả thi hành án hành chính năm 2023. Qua rà soát, tổng hợp UBND tỉnh đã có Báo cáo số 121/BC-UBND ngày 31/5/2024 về kết quả tổ chức thi hành 03 Bản án của Tòa án về vụ án hành chính nêu tại Văn bản số 915/VPCP-VI ngày 07/02/2024 của Văn phòng Chính phủ gửi Bộ Tư pháp và Văn phòng Chính phủ.
đ) Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật:
- UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tư pháp; Hội nghị tổng kết công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở; xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2023; ban hành Kế hoạch số 867/KH-UBND ngày 29/01/2024 về triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024; Báo cáo số 30/BC-UBND ngày 21/02/2024 về kết quả đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2023; thường xuyên phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 6, Kỳ họp bất thường lần thứ 5…
- Thực hiện tốt công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất liên quan đến hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật; đưa tin, bài giới thiệu văn bản pháp luật mới trên Báo Lâm Đồng, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Lâm Đồng và trên trang thông tin điện tử của tỉnh; trả lời thư bạn nghe đài và trả lời trực tiếp qua điện thoại những vướng mắc của cán bộ và nhân dân hỏi về những vấn đề liên quan đến pháp luật.

- Tổ chức Tọa đàm về công tác đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật đối với cấp xã và cấp huyện tại 04 cụm trên địa bàn tỉnh cho gần 500 đại biểu tham dự; tổ chức 08 Hội nghị tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý các xã thuộc huyện Đam Rông, Di Linh, Lâm Hà, Đơn Dương, Lạc Dương và thành phố Đà Lạt với sự tham gia của gần 800 đại biểu là hội viên các Hội, tổ trưởng và hòa giải viên, già làng, trưởng thôn.

- Duy trì thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 3058/KH-UBND ngày 24/5/2019 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật; Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản QPPL giai đoạn 2022 - 2027”...
2. Cải cách thủ tục hành chính: 
a) Đánh giá tác động TTHC và thẩm định, thẩm tra TTHC trong dự án, dự thảo văn bản QPPL: Tổ chức thực hiện nghiêm túc việc đánh giá tác động chính sách, TTHC trong đề nghị, dự án, dự thảo văn bản QPPL (Văn bản số 859/UBND-HCC ngày 29/01/2024), đảm bảo các văn bản QPPL đều được thẩm định về quy định TTHC trong quá trình soạn thảo, nội dung văn bản không có quy định TTHC ban hành trái thẩm quyền.
b) Công bố, công khai TTHC:
- Công bố TTHC:
+ Căn cứ các Quyết định công bố TTHC của Bộ, ngành trung ương, trong kỳ báo cáo UBND tỉnh Lâm Đồng công bố 47 Quyết định danh mục TTHC, trong đó công bố mới 93 thủ tục, sửa đổi, bổ sung 234 thủ tục và bãi bỏ 117 thủ tục. Tất cả các TTHC đều được công bố kịp thời, đúng quy định.

+ Tổng số TTHC thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố là 1.865 thủ tục; trong đó, cấp tỉnh 1.410 thủ tục, cấp huyện 293 thủ tục, cấp xã 162 thủ tục.
- Công khai TTHC:
+ Sau khi có quyết định công bố danh mục TTHC, đã thực hiện nhập và đăng tải công khai kịp thời 100% TTHC trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia đảm bảo phục vụ tốt cho việc theo dõi, tra cứu của tổ chức, cá nhân khi có nhu cầu.
+ Nội dung các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã đều được công khai đầy đủ, đúng quy định trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh; Trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành; Trang thông tin điện tử các huyện, thành phố và tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các cấp trên địa bàn.

c) Rà soát, đơn giản hóa TTHC: Việc rà soát, đơn giản hóa TTHC được thực hiện thường xuyên, đảm bảo cắt giảm chi phí không cần thiết khi thực hiện TTHC, tạo thuận lợi cho tổ chức, người dân. Trong kỳ báo cáo, tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị lập kế hoạch rà soát, đánh giá tác động TTHC, xác định các TTHC, nhóm TTHC trọng tâm, phát sinh nhiều hồ sơ để tập trung sửa đổi hoặc kiến nghị sửa đổi quy định TTHC tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Kết quả đơn giản hóa được báo cáo theo lộ trình kế hoạch trong năm.
d) Tình hình, kết quả giải quyết TTHC:
- Tỷ lệ hồ sơ TTHC do các sở, ngành tiếp nhận được giải quyết trước và đúng hạn đạt 96,02% trong đó: Tổng số hồ sơ đã giải quyết xong 157.270 hồ sơ, giải quyết đúng hạn là 151.017 hồ sơ;

- Tỷ lệ hồ sơ TTHC do UBND cấp huyện tiếp nhận được giải quyết trước và đúng hạn đạt 97,76 % trong đó: Tổng số hồ sơ đã giải quyết xong 30.727 hồ sơ, giải quyết đúng hạn 30.040 hồ sơ; 

- Tỷ lệ hồ sơ TTHC do UBND cấp xã tiếp nhận được giải quyết trước và đúng hạn đạt 99,91% trong đó: Tổng số hồ sơ đã giải quyết xong là 197.113, giải quyết đúng hạn là 196.936 hồ sơ.
đ) Tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định TTHC: Tỉnh Lâm Đồng đã vận hành hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ. Trong kỳ báo cáo, tỉnh đã tiếp nhận 132 phản ánh kiến nghị, đã xử lý 125 phản ánh kiến nghị. Tất cả các phản ánh kiến nghị được xử lý và đăng tải trên Cổng dịch vụ công Quốc gia kịp thời và đúng quy định.
e) Triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC:
- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC cấp tỉnh, huyện, xã trên địa bàn tỉnh tiếp tục được duy trì và thực hiện có hiệu quả; giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại 19/19 sở, ban, ngành, 12/12 huyện, thành phố và 142/142 đơn vị cấp xã. Tỷ lệ TTHC thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả tại Bộ phận Một cửa của cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã đạt 100%.

- Thực hiện 100% TTHC ngành dọc theo Quyết định số 1291/QĐ-TTg ngày 07/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ tại Bộ phận một cửa các cấp. Thực hiện đầy đủ việc đánh giá chất lượng giải quyết TTHC định kỳ theo quy định của Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định phê duyệt bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử.

- Hoàn thành các giai đoạn của Đề án và triển khai thực hiện Quyết định 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và Kế hoạch số 3563/KH-UBND ngày 01/6/2021 của UBND tỉnh.
- Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh được tích hợp chức năng của Cổng dịch vụ công và Hệ thống một cửa điện tử đáp ứng yêu cầu tính năng kỹ thuật theo quy định.

- Hoàn thiện việc xây dựng Kho quản lý dữ liệu điện tử trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC và kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cổng Dịch vụ công quốc gia đáp ứng yêu cầu tái sử dụng dữ liệu theo quy định. Thực hiện đồng bộ, kết nối chia sẻ dữ liệu về trạng thái, tình hình xử lý hồ sơ giữa các hệ thống thông tin cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền của cơ quan nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh do các Bộ: Tư pháp, Xây dựng; Lao động, Thương binh và Xã hội, Y tế triển khai cung cấp với Hệ thống giải quyết TTHC cấp tỉnh và Cổng dịch vụ công quốc gia, hệ thống thực hiện các nhóm TTHC liên thông theo Đề án 06, hệ thống của Bộ Giao thông vận tải đối với các TTHC lĩnh vực quản lý vận tải.

- Thực hiện bộ nhận diện thương hiệu Bộ phận một cửa tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận một cửa cấp huyện, xã theo đúng hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ. Hoàn thành lắp đặt Kiốt thông minh tại Trung tâm phục vụ hành chính công để trả kết quả giải quyết TTHC tự động. Tiếp tục thực hiện cấp Thẻ căn cước công dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công và tại Bộ phận một cửa cấp huyện.
- Đến thời điểm báo cáo, tỉnh Lâm Đồng đã tiếp tục triển khai nhân rộng và chuyển giao nhân viên Bưu điện thực hiện việc số hóa hồ sơ, giấy tờ TTHC, tổ chức bộ phận hướng người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và bộ phận một cửa các cấp(
).

g) Thực hiện TTHC trên môi trường điện tử:
- Thực hiện đảm bảo quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử. 

- Đã rà soát, đối chiếu với yêu cầu, điều kiện của tỉnh và nhu cầu của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn để cung cấp 451 dịch vụ công đủ điều kiện đưa lên dịch vụ công toàn trình (đạt tỷ lệ 100%) và 761 dịch vụ công trực tuyến một phần. Trong kỳ báo cáo, toàn tỉnh đã tiếp nhận 342.523 hồ sơ trực tuyến trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, số hồ sơ giải quyết trực tuyến của dịch vụ công trực tuyến toàn trình 87.036 hồ sơ trên tổng số hồ sơ giải quyết trong 6 tháng đầu năm 2024 của dịch vụ công trực tuyến toàn trình (gồm cả trực tuyến và không trực tuyến) 87.533 hồ sơ đạt tỷ lệ 99,43%.
- 100% TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính được triển khai thanh toán trực tuyến, 100% TTHC triển khai thanh toán trực tuyến đều phát sinh giao dịch trực tuyến. Trong kỳ báo cáo, tỉnh Lâm Đồng phát sinh 191.643 giao dịch thanh toán trực tuyến.
- Ngoài ra, tỉnh tiếp tục xây dựng biểu mẫu điện tử để khai thác dữ liệu dân cư trong giải quyết TTHC cho người dân. Hoàn thành kết nối kỹ thuật thực hiện nhóm TTHC liên thông đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi và liên thông đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú - trợ cấp mai táng phí.

3. Cải cách tổ chức bộ máy:
a) Công tác rà soát, hoàn thiện quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu của các cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập:
- Thường xuyên thực hiện rà soát chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh để sắp xếp, kiện toàn theo đúng quy định. Từ 15/12/2023 đến nay, UBND tỉnh đã ban hành 02 quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư; Trung tâm Lưu trữ lịch sử thuộc Sở Nội vụ. 

- Đối với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện: Thực hiện quy định phân cấp, UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh đã chủ động rà soát, ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND cấp huyện theo quy định(
).

b) Công tác rà soát, sắp xếp lại các cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập: 
- Đối với việc sắp xếp các đơn vị hành chính: Ngày 24/5/2024, Tỉnh uỷ Lâm Đồng ban hành Nghị quyết số 29-NQ/TU ngày 24/5/2024 Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XI về điều chỉnh mục tiêu tại Nghị quyết số 26-NQ/TU ngày 10/7/2023 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030 trên địa bàn tỉnh; trên cơ sở đó, UBND tỉnh đã xây dựng Phương án báo cáo Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 4629/TTr-UBND ngày 10/6/2024; đồng thời, ban hành Văn bản số 4630/UBND-NC1 ngày 10/6/2024 để chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình Bộ Nội vụ thẩm định đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 (hoàn thành việc trình hồ sơ Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 chậm nhất là ngày 19/9/2024), cụ thể:

+ Đối với đơn vị hành chính cấp huyện: Nhập 03 huyện Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên thành 01 huyện.

+ Đối với đơn vị hành chính cấp xã: đơn vị hành chính thuộc diện sắp xếp: Nhập xã Triệu Hải vào xã Quảng Trị thuộc huyện Đạ Tẻh, nhập xã Quảng Lập vào xã Pró thuộc huyện Đơn Dương; đơn vị hành chính thuộc diện khuyến khích sắp xếp: Sắp xếp các xã Đoàn Kết vào xã Đạ P’loa, xã Hà Lâm vào xã Phước Lộc, xã Đạ Tồn vào xã Đạ Oai thuộc huyện Đạ Huoai.

- Đối với các cơ quan hành chính nhà nước: Hiện nay, các cơ quan chuyên môn đang thực hiện lấy ý kiến đối với dự thảo Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Lâm Đồng (trên cơ sở bổ sung theo Luật Thanh tra năm 2022 và chuyển chức năng nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành thuộc lĩnh vực công tác dân tộc từ Ban Dân tộc tỉnh sang Thanh tra tỉnh); trình xin ý kiến sửa đổi, bổ sung Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng.
- Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập: Đến thời điểm báo cáo, số lượng đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng là 734 đơn vị, giảm 05 đơn vị so với năm 2023.

c) Tình hình quản lý, sử dụng biên chế công chức, số lượng người làm việc: 
Việc quản lý và sử dụng biên chế công chức, viên chức trên địa bàn được thực hiện đảm bảo quy định, cụ thể:

- Biên chế công chức: Thực hiện Nghị quyết số 234/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh về việc giao biên chế công chức trong các cơ quan tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh Lâm Đồng năm 2024, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2622/QĐ-UBND ngày 28/12/2023 về việc giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính tỉnh Lâm Đồng là 2.459 người. Số lượng biên chế công chức có mặt đến thời điểm hiện tại là 2.272 người.
- Số lượng người làm việc: trên cơ sở Nghị quyết số 235/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh về phê duyệt số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập và số lượng người làm việc trong các Hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2024, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2614/QĐ-UBND ngày 28/12/2023 về việc giao số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập và số lượng người làm việc trong các Hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2024 là 25.028 người. Số lượng người làm việc có mặt đến thời điểm hiện tại là 23.802 người(
).
Ngoài ra, HĐND tỉnh đã ban hành các Nghị quyết: số 236/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 quyết định số lượng hợp đồng lao động thực hiện công việc chuyên môn, nghiệp vụ trong các đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước đảm bảo chi thường xuyên thuộc lĩnh vực sự nghiệp giáo dục năm 2024 là 438 người; số 237/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 quyết định số lượng cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã đối với từng đơn vị hành chính cấp huyện thuộc tỉnh Lâm Đồng năm 2024 (cán bộ, công chức: 3.058 người, người hoạt động không chuyên trách: 2.228 người). Tỉnh ủy Lâm Đồng đã ban hành Công văn số 3627-CV/TU ngày 14/3/2024 về công tác cán bộ tại các địa phương thuộc diện sáp nhập đơn vị hành chính để đảm bảo việc thực hiện sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp huyện giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn tỉnh.
d) Thực hiện quy định về phân cấp quản lý nhà nước giữa các cấp chính quyền: 
- UBND tỉnh đã phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra của tỉnh; phê duyệt danh sách các doanh nghiệp được thanh tra, kiểm tra trong năm 2024. Theo đó, các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức các đợt thanh tra, kiểm tra theo đúng quy định.
- Trong 6 tháng đầu năm 2024, toàn ngành Thanh tra Lâm Đồng đã thực hiện 78 cuộc thanh tra hành chính (triển khai trong kỳ 56 cuộc, kỳ trước chuyển sang 22 cuộc), gồm 63 cuộc theo kế hoạch và 15 cuộc đột xuất. Đến nay, đã kết thúc và ban hành kết luận đối với 47 cuộc thanh tra, phát hiện một số vi phạm trên các lĩnh vực, nhất là công tác quản lý, sử dụng kinh phí; quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý, sử dụng đất; thực hiện các chế độ, chính sách… với số tiền 6.404 triệu đồng; trong đó, ban hành quyết định thu hồi nộp ngân sách nhà nước số tiền 6.220,4 triệu đồng và xử lý khác 183,6 triệu đồng; kiến nghị chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại, hạn chế qua thanh tra, xử lý kỷ luật đối với 02 cán bộ, công chức, viên chức… chưa phát hiện các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng.

- Thanh tra các sở, ngành đã tiến hành 214 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với 331 tổ chức và 312 cá nhân. Qua thanh tra, đã phát hiện vi phạm, các cấp có thẩm quyền đã ban hành quyết định thu hồi số tiền 1.474,7 triệu đồng, ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 7.149,75 triệu đồng đối với các tổ chức, cá nhân trên các lĩnh vực: Tài nguyên và môi trường, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông, Xây dựng, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Y tế, Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư...
4. Cải cách chế độ công vụ:
a) Công tác xây dựng, ban hành các quy định về vị trí việc làm: Đến nay, tỉnh đã phê duyệt danh mục vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức đối với 33/33 cơ quan, đơn vị, địa phương; phê duyệt danh mục vị trí việc làm, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức đối với 32/32 cơ quan, đơn vị, địa phương; phê duyệt danh mục và bản mô tả vị trí việc làm cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn theo quy định.
b) Việc tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức:

- Việc tổ chức tuyển dụng công chức: UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 243/QĐ-UBND ngày 31/01/2024 về phê duyệt kết quả tuyển dụng công chức với 56 người trúng tuyển theo Kế hoạch số 8265/KH-UBND ngày 21/9/2023 về việc thi tuyển công chức khối hành chính nhà nước tỉnh Lâm Đồng năm 2023. Ngoài ra, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 889/QĐ-UBND ngày 22/5/2024 về việc thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào công chức của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố đợt 1 năm 2024 để thực hiện quy trình tiếp nhận vào công chức của các đối tượng đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự sát hạch.
- Việc tổ chức tuyển dụng viên chức: việc tổ chức tuyển dụng viên chức được phân cấp cho các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố để thực hiện theo quy định. Trong kỳ báo cáo có 02 đơn vị, địa phương đã xây dựng kế hoạch và thực hiện triển khai (UBND huyện Đức Trọng, Ban Quản lý rừng phòng hộ Tà Nung), 01 địa phương hoàn thành quy trình tuyển dụng viên chức (UBND huyện Di Linh).
c) Công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động cán bộ, công chức, viên chức (sau đây viết tắt là CBCCVC): UBND tỉnh đã bổ nhiệm 02 trường hợp, bổ nhiệm lại 06 trường hợp(
).
d) Việc thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức: Hiện nay, các cơ quan chuyên môn đang thực hiện tổng hợp nhu cầu để tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ hạng IV lên hạng III theo quy định. Triển khai thực hiện bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
đ) Công tác đào tạo, bồi dưỡng: Thực hiện Quyết định số 1709-QĐ/TU ngày 24/01/2024 của Tỉnh ủy Lâm Đồng về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC năm 2024 và Kế hoạch số 10844/KH-UBND ngày 06/12/2023 của UBND tỉnh về bồi dưỡng CBCCVC tỉnh Lâm Đồng năm 2024, tính đến tháng 5/2024, tỉnh Lâm Đồng đã đào tạo cho 229 CCVC và bồi dưỡng cho 3.767 CBCCVC; trong đó tổ chức mở 19 lớp đào tạo, bồi dưỡng (19/45 lớp đạt 42,22% so với Kế hoạch) với 2.048 học viên(
).
e) Việc thực hiện tinh giản biên chế trong các cơ quan chuyên môn, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập: Thực hiện Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 03/6/2023 của Chính phủ quy định về tinh giản biên chế, từ đầu năm đến nay, tỉnh đã thực hiện 02 đợt tinh giản đối với 28 CBCCVC, trong đó: nghỉ hưu trước tuổi 22 người (02 công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính; 16 viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập và 04 cán bộ công chức cấp xã); nghỉ thôi việc ngay 06 người (02 công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính, 02 viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập, 02 cán bộ công chức cấp xã).
5. Cải cách tài chính công:
a) Kết quả thực hiện dự toán thu - chi ngân sách nhà nước được Chính phủ, HĐND tỉnh giao:

- Tổng thu ngân sách ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2024 là 7.056 tỷ đồng; đạt 53,9% dự toán Trung ương và đạt 49,87% dự toán HĐND tỉnh giao.

- Tổng thu ngân sách địa phương ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2024 là 16.364 tỷ đồng; đạt 92,84% dự toán Trung ương và đạt 84,11% dự toán HĐND tỉnh giao.

- Tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2024 là 9.163 tỷ đồng, đạt 51,95% so với dự toán Bộ Tài chính giao và đạt 47,06% so với dự toán HĐND tỉnh giao; trong đó, chi đầu tư phát triển ước thực hiện 1.692 tỷ đồng, đạt 30,87% dự toán địa phương; chi thường xuyên ước thực hiện 4.954 tỷ đồng, đạt 44,72% dự toán địa phương.

b) Kết quả giải ngân vốn đầu tư công đến ngày 07/6/2024: 
- Tổng vốn được giao trong năm kế hoạch: 8.718,3 tỷ đồng.

- Lũy kế thanh toán vốn từ đầu năm đến hết tháng trước liền kề: 1.224,6 tỷ đồng/8.718,3 tỷ đồng, đạt 14,05% so với kế hoạch giao.

- Ước lũy kế thanh toán vốn từ đầu năm đến hết tháng báo cáo: 3.933,7 tỷ đồng/8.718,3 tỷ đồng, đạt 45,12% so với kế hoạch giao.
c) Kết quả thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước về tài chính, ngân sách:
- Đối với cuộc Kiểm toán ngân sách địa phương năm 2022; kiểm toán chuyên đề việc quản lý, sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách do địa phương quản lý giai đoạn 2020 - 2022 (Văn bản số 113/KTNN-TH ngày 24/7/2023 của Kiểm toán Nhà nước): Số kiến nghị xử lý về tài chính: 95,12 tỷ đồng, số đã thực hiện: 94,85 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 99,71%; số kiến nghị xử lý khác về tài chính 585,85 tỷ đồng, số đã thực hiện 489,69 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 83,59%.

- Kết quả thực hiện Báo cáo kiểm toán Ngân sách địa phương năm 2021; kiểm toán chuyên đề việc thực hiện chính sách xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề giai đoạn 2015 - 2021; chuyên đề việc thực hiện đặt hàng, đấu thầu cung cấp dịch vụ công ích giai đoạn 2019 - 2021 tại tỉnh Lâm Đồng (Thông báo kiểm toán số 541/KTNN-TH ngày 08/9/2022 của Kiểm toán Nhà nước): Số kiến nghị xử lý về tài chính 103,82 tỷ đồng, số đã thực hiện 103,82 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 100%; số kiến nghị xử lý khác về Tài chính 343,12 tỷ đồng, đã thực hiện 343 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 99,96%.
- Cuộc kiểm toán chuyên đề việc huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 và các chính sách hỗ trợ của tỉnh Lâm Đồng (Thông báo kiểm toán số 273/TB-KTNN ngày 21/6/2022 của Kiểm toán Nhà nước): số kiến nghị về xử lý tài chính đã thực hiện đạt 100%; kiến nghị xử lý khác về tài chính đã thực hiện 92,3/103,9 tỷ đồng, đạt 89%.

- Kết quả thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước từ năm 2017 - 2022:
+ Năm 2017 chưa thực hiện 96,3 triệu đồng; năm 2018 chưa thực hiện 3,1 tỷ đồng (theo Công văn 227/KVVIII-TH ngày 10/8/2023 của Kiểm toán Nhà nước khu vực VIII); năm 2019 chưa thực hiện 192,3 triệu đồng; năm 2020 chưa thực hiện 49,7 triệu đồng. 
+ Cuộc kiểm toán quản lý, sử dụng đất trong và sau quá trình cổ phần hoá DNNN giai đoạn 2011-2017 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng chưa thực hiện việc tăng thu ngân sách số tiền 5,7 tỷ đồng.

- Kết luận số 297/BTC-TTr ngày 09/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về công tác quản lý ngân sách nhà nước của tỉnh Lâm Đồng: Số kiến nghị 1.183,7 tỷ đồng và 68.661,98 USD; số đã thực hiện 777 tỷ đồng, số chưa thực hiện 407 tỷ đồng và 68.661,98 USD.

d) Kết quả thực hiện quy định về quản lý tài sản công:
- UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh đang rà soát, hoàn chỉnh hồ sơ, phương án xử lý, sắp xếp nhà, đất của địa phương theo quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt để xây dựng phương án bán đấu giá theo hướng dẫn tại Công văn số 170/STC-GCS ngày 24/01/2024 của Sở Tài chính; xây dựng phương án sắp xếp trụ sở, tài sản công của cơ quan, đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 theo hướng dẫn tại Công văn số 2511/STC-GCS ngày 28/9/2023 của Sở Tài chính.
- Các cơ quan, đơn vị, địa phương đang tiếp tục thực hiện báo cáo kê khai tài sản nhà nước, cập nhật cơ sở dữ liệu và chuẩn hóa danh mục đơn vị trong phần mềm Quản lý tài sản công.

đ) Kết quả thực hiện cơ chế tự chủ tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập (gồm cả khối Đảng, đoàn thể và các tổ chức chính trị - xã hội):
- Cấp tỉnh: Tổng số 129 đơn vị sự nghiệp công cấp tỉnh, trong đó: 04 đơn vị tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư, 13 đơn vị tự đảm bảo chi thường xuyên, 50 đơn vị tự đảm bảo một phần chi thường xuyên (12 đơn vị tự bảo đảm từ 70% đến dưới 100% chi thường xuyên, 15 đơn vị tự bảo đảm từ 30% đến dưới 70% chi thường xuyên, 23 đơn vị tự bảo đảm dưới 30% chi thường xuyên), 62 đơn vị do Nhà nước đảm bảo chi thường xuyên.

- Cấp huyện: Tổng số 625 đơn vị sự nghiệp công lập; trong đó: 01 đơn vị tự đảm bảo chi thường xuyên và đầu tư, 19 đơn vị tự đảm bảo chi thường xuyên, 51 đơn vị tự đảm bảo một phần chi thường xuyên (01 đơn vị tự bảo đảm từ 70% đến dưới 100% chi thường xuyên, 02 đơn vị tự bảo đảm từ 30% đến dưới 70% chi thường xuyên, 48 đơn vị tự bảo đảm dưới 30% chi thường xuyên), 554 đơn vị do Nhà nước đảm bảo chi thường xuyên.

6. Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số:
a) Kết quả xây dựng, phát triển hạ tầng kỹ thuật, hệ thống nền tảng, dữ liệu:
- Hệ thống mạng CAMPUS Trung tâm hành chính tỉnh gồm 54 đơn vị (18 đơn vị cấp Sở, 36 đơn vị trực thuộc Sở) hoạt động trong khu hành chính tập trung, với trên 1.700 người dùng, 91 máy chủ tập trung, 37 đường kết nối Internet FTTH được đặt tại phòng máy chủ tập trung. Hạ tầng công nghệ thông tin (sau đây viết tắt là CNTT) cơ bản đáp ứng yêu cầu ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước và xã hội, cụ thể: 100% CBCCVC có máy tính làm việc; 100% cơ quan đơn vị cấp tỉnh, UBND cấp huyện và UBND cấp xã có mạng LAN; 100% các đơn vị cấp tỉnh, UBND cấp huyện có trang thông tin điện tử. Hệ thống mạng nội bộ LAN được duy trì ổn định, kết nối mạng Internet, đảm bảo cho việc quản lý, điều hành qua môi trường mạng…

- Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh (gồm cả Cổng thông tin điện tử và hệ thống thư điện tử công vụ) đã đi vào hoạt động ổn định, đảm bảo hoạt động bình thường, an toàn phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động của tất cả các cơ quan, đơn vị trong tỉnh.

b) Kết quả xây dựng, phát triển các ứng dụng dịch vụ nội bộ, phục vụ người dân, doanh nghiệp, phát triển đô thị thông minh:
- Mạng truyền số liệu chuyên dùng dành riêng cho các cơ quan Đảng và Nhà nước trên địa bàn tỉnh đã được cáp quang hóa đến 59 cơ quan cấp tỉnh và cấp huyện, 142 điểm cấp xã. Mạng truyền dẫn cáp quang, mạng viễn thông nông thôn đã phát triển đến 100% các xã, phường, thị trấn trong tỉnh. Mạng di động phủ sóng 100% địa bàn tỉnh, dịch vụ điện thoại cố định và internet tốc độ cao phát triển đến tất cả các xã và đã thay thế hệ thống cáp đồng.

- Hệ thống phục vụ hội nghị truyền hình trực tuyến sử dụng đường truyền cáp quang đã được triển khai lắp đặt tại 173 điểm cầu trên địa bàn toàn tỉnh đảm bảo điều kiện về kỹ thuật cho tất cả các cuộc họp của Tỉnh ủy, UBND tỉnh với các đơn vị trong tỉnh. Ngoài ra hệ thống Họp trực tuyến do tỉnh đầu tư và thuê của doanh nghiệp triển khai tại Hội trường Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Hội trường tại Trung tâm Hành chính tỉnh đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật triển khai các cuộc họp của tỉnh với Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương.
- Triển khai 5.693 Chứng thư số trên địa bàn tỉnh: trong đó có 1.044 chứng thư số tổ chức, có 4.649 chứng thư số cá nhân cho các cơ quan nhà nước thuộc cả hai khối Đảng và khối chính quyền từ cấp tỉnh tới cấp xã. 

- Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc đã được triển khai đồng bộ đến 100% cơ quan hành chính nhà nước từ cấp tỉnh tới cấp xã; 04 đơn vị có hệ thống dùng riêng; tất cả các hệ thống này đã kết nối liên thông gửi nhận văn bản điện tử đảm bảo thông suốt từ cấp tỉnh tới cấp xã trên trục kết nối liên thông của tỉnh và tích hợp sử dụng chứng thư số do Ban Cơ yếu Chính phủ cấp. 

- Kết nối, liên thông gửi, nhận văn bản điện tử với Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương qua Trục - Trục liên thông văn bản (trục nội tỉnh và trục quốc gia). Trục kết nối liên thông của tỉnh đang phục vụ kết nối cho 1.359 cơ quan, đơn vị hành chính, hoạt động ổn định, phát huy hiệu quả việc liên thông gửi, nhận văn bản điện tử 4 cấp tại các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước.

- Đã hoàn thành nâng cấp tính năng phần mềm quản lý văn bản và điều hành đáp ứng yêu cầu kết nối liên thông cho các đơn vị cấp tỉnh; triển khai nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của tỉnh Lâm Đồng (LGSP); Khung kiến trúc Chính quyền điện tử 2.0; duy trì Hệ thống mạng Campus Trung tâm hành chính; hoàn thành dự án Xây dựng Trung tâm giám sát an toàn, an ninh mạng tập trung và Đô thị thông minh tỉnh Lâm Đồng...

- Cổng thông tin điện tử của tỉnh (https://www.lamdong.gov.vn) hoạt động hiệu quả, triển khai đồng bộ cho khối Đảng và Chính quyền. Tích hợp triển khai liên thông với 64 trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện, các đơn vị đoàn thể trên địa bàn tỉnh. Hệ thống Cổng thông tin điện tử Lâm Đồng đã tích hợp hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh, được công khai thông tin và kết quả giải quyết tại địa chỉ https://dichvucong.lamdong.gov.vn.

- Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh đã được xây dựng thống nhất tại địa chỉ https://dichvucong.lamdong.gov.vn, liên thông 4 cấp từ cấp xã đến cấp huyện, cấp tỉnh, cấp Trung ương. Hoàn thành việc kết nối, liên thông với Cổng dịch vụ công Quốc gia.
- Công tác An toàn thông tin: Tăng cường công tác đảm bảo an toàn thông tin và an ninh mạng trong hệ thống các cơ quan Nhà nước, Đảng và đoàn thể trên địa bàn tỉnh; thường xuyên cập nhật các văn bản cảnh báo, quy chế, chính sách về đảm bảo an toàn thông tin trên website https://attt.lamdong.gov.vn; công tác tuyên truyền về an toàn, an ninh thông tin được đẩy mạnh góp phần nâng cao nhận thức cho toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh; theo dõi, hỗ trợ cài đặt, triển khai phần mềm Virus BKAV Endpoint cho các đơn vị trong Trung tâm hành chính tỉnh, 12 huyện thành phố và các xã trên địa bàn tỉnh.

- Trung tâm Tích hợp dữ liệu và chuyển đổi số tiếp tục chủ động ứng phó không để xảy ra sự cố, gián đoạn hệ thống, an toàn hệ thống được đảm bảo; Cổng thông tin điện tử của Tỉnh, hệ thống thư điện tử công vụ, hệ thống mạng Campus tại Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng hoạt động ổn định.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG
Trong 06 tháng đầu năm, công tác CCHC trên địa bàn tiếp tục được quan tâm, triển khai thực hiện. Việc Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lâm Đồng ban hành Chỉ thị số 34-CT/TU ngày 20/4/2024 về phát huy tinh thần, trách nhiệm, sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung của đội ngũ cán bộ, đảng viên, quyết tâm hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII là động lực, thúc đẩy ý chí quyết tâm của đội ngũ CBCCVC, Đảng viên trong thực hiện các mục tiêu đã đề ra trong đó có Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 25/5/2022 của Tỉnh ủy Lâm Đồng.

Bên cạnh nững kết quả đạt được, qua công tác đánh giá các Chỉ số năm 2023 đối với tỉnh Lâm Đồng còn có những hạn chế như: các Chỉ số CCHC (Par-Index), Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2023 của tỉnh giảm mạnh so với năm 2022 (Par-Index năm 2023 đạt 86,02 điểm, xếp thứ 46 cả nước, giảm 31 bậc; PCI đạt xếp thứ 56/63 tỉnh, thành phố; giảm 39 bậc so với năm 2022) cho thấy, công tác CCHC chưa thật sự đáp ứng yêu cầu; TTHC trong một số lĩnh vực vẫn còn rườm rà, phức tạp; tình trạng trễ hạn trong giải quyết và trả kết quả giải quyết hồ sơ TTHC vẫn còn xảy ra, tập trung chủ yếu vào lĩnh vực đất đai. Tình trạng đùn đẩy, né tránh, lòng vòng, sợ trách nhiệm, tham mưu nội dung chưa rõ, chưa đúng quy định còn phổ biến. Việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính ở một số sở, ngành, địa phương có lúc, có nơi còn chưa nghiêm; đặc biệt là chưa kịp thời xây dựng kế hoạch, lộ trình, phân công nhiệm vụ, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị trong công tác giải ngân vốn đầu tư công, thu ngân sách,…
IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 06 THÁNG CUỐI NĂM 2024
1. Tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, chỉ tiêu theo kế hoạch CCHC, kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2024 trên địa bàn tỉnh. Các thành viên Ban chỉ đạo CCHC tỉnh tập trung triển khai quyết liệt các các nhiệm vụ đã được UBND tỉnh giao, phân cấp; đồng thời, trên cơ sở kế hoạch thực hiện năm 2024 của Ban Chỉ đạo, kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC và nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2024 và các năm tiếp theo xây dựng kế hoạch cụ thể theo ngành, lĩnh vực đảm bảo thực hiện đạt và vượt kế hoạch đề ra.
2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền CCHC, tổ chức Cuộc thi tìm hiểu về CCHC gắn với các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn tỉnh. Rà soát, sửa đổi Bộ chỉ số CCHC các cấp, các ngành; điều chỉnh phương pháp điều tra xã hội học (mẫu phiếu hỏi); tiếp tục nghiên cứu phương án đánh giá chất lượng CCHC đối với các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh.

3. Thực hiện tốt công tác kiểm tra CCHC năm 2024 đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch đề ra.

4. Nâng cao chất lượng công tác tự kiểm tra văn bản QPPL, kịp thời xử lý các văn bản có dấu hiệu trái pháp luật, không để xảy ra hậu quả pháp lý từ việc thi hành văn bản trái pháp luật. Kịp thời đăng tải văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh năm 2024 trên cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật, trang thông tin điện tử để người dân, tổ chức, doanh nghiệp nắm rõ các quy định pháp luật. Triển khai, thực hiện các công tác theo dõi thi hành pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính theo kế hoạch đề ra. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Chương trình, Đề án phổ biến giáo dục pháp luật đã được triển khai trên địa bàn tỉnh.
5. Thực hiện công bố danh mục TTHC, cập nhật Cơ sở dữ liệu Cổng dịch vụ công Quốc gia và công khai TTHC kịp thời, đảm bảo theo quy định. Thường xuyên cập nhật, xây dựng và ban hành quy trình nội bộ trong thực hiện TTHC. Tiếp nhận và xử lý kịp thời các phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính. Tiếp tục vận hành hiệu quả Cổng dịch vụ công Quốc gia theo yêu cầu của Chính phủ, triển khai Đề án đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. Tập trung giải quyết các TTHC, nhất là trong lĩnh vực đất đai, đầu tư; trường hợp hồ sơ TTHC đủ điều kiện theo quy định phải xử lý ngay, trường hợp không đúng phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do; chấm dứt đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm, trễ hạn trong giải quyết TTHC. Tiếp tục rà soát, tham mưu cấp có thẩm quyền cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; đồng thời, kiểm tra, xem xét, xử lý những cán bộ sợ trách nhiệm, né tránh, đùn đẩy, không dám thực hiện chức năng, nhiệm vụ thuộc thẩm quyền.
6. Xây dựng kế hoạch biên chế công chức và số lượng người làm việc năm 2025 theo quy định và đảm bảo thực hiện hiệu quả mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII và Kết luận số 40-KL/TW về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022 - 2026. Tiếp tục rà soát các đối tượng tinh giản biên chế theo Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 03/6/2023 của Chính phủ để thực hiện tinh giản biên chế theo đúng quy định. Thực hiện đảm bảo các nội dung, lộ trình sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp huyện (03 huyện), cấp xã (05 xã) trên địa bàn tỉnh theo thời gian (chậm nhất ngày 19/9/2024) và phương án đã đề ra. 
7. Thực hiện trình tự, thủ tục tiếp nhận vào công chức thông qua kiểm tra, sát hạch theo quy định. Tổ chức thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng V lên hạng IV và từ hạng IV lên hạng III cho viên chức trong các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh. Hoàn thành phương án sắp xếp, kiện toàn nhân sự lãnh đạo các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh và lãnh đạo UBND cấp huyện.

8. Rà soát nguồn thu của đơn vị sự nghiệp công lập để đề xuất, điều chỉnh phân loại thực hiện cơ chế tự chủ theo quy định.
9. Thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 2004/KH-UBND ngày 14/3/2024 của UBND tỉnh về phổ biến, hướng dẫn, tuyên truyền về chuyển đổi sang sử dụng điện thoại thông minh, sử dụng các nền tảng số; hỗ trợ các hộ gia đình nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách xã hội và các đối tượng chính sách có ít nhất 1 thiết bị thông minh đến năm 2025 (thông qua Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích). Tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.
10. Quyết liệt thực hiện công tác giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 và năm 2023 kéo dài; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, gắn trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị với kết quả giải ngân; kịp thời lập hồ sơ thanh toán giải ngân ngay khi có khối lượng công trình. Tiếp tục thực hiện quyết liệt công tác thu ngân sách nhà nước; triển khai các giải pháp đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, mở rộng cơ sở thu, khai thác các nguồn thu còn dư địa, thu hồi nợ đọng thuế; quyết tâm hoàn thành mục tiêu thu ngân sách nhà nước năm 2024 đạt 14.150 tỷ đồng.

Trên đây là báo cáo công tác CCHC 06 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2024 của UBND tỉnh Lâm Đồng./.
	Nơi nhận:

- Như trên;

- Vụ CCHC (Bộ Nội vụ);
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Võ Ngọc Hiệp


� Đứng đầu bảng xếp hạng cấp sở là Sở Tài chính với điểm số: 93,17 điểm - đây là lần thứ 3 cơ quan này dẫn đầu bảng xếp hạng cấp sở, xếp cuối bảng là Sở Tài nguyên và Môi trường với 85,59 điểm (02 cơ quan có đánh giá nhưng không xếp hạng: Ban Dân tộc và Thanh tra tỉnh). Đứng đầu bảng xếp hạng cấp huyện là UBND huyện Đơn Dương: 87,82 điểm; cuối bảng là UBND huyện Đức Trọng: 79,93 điểm. Đứng đầu bảng xếp hạng các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh là Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà: 80,55 điểm, cuối bảng là Ban Quản lý Khu du lịch Quốc gia Hồ Tuyền Lâm: 63,96 điểm.


� Cụ thể: Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: 14 nhân viên Bưu điện (bao gồm nhân viên thực hiện nhiệm vụ số hóa) thực hiện nhiệm vụ của 54 công chức/19 sở, ban, ngành, giảm được 40 công chức. Tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cấp huyện: Mỗi đơn vị có 01 công chức và từ 02 đến 04 nhân viên Bưu điện thực hiện nhiệm vụ 08 công chức (13 phòng chuyên môn cấp huyện), giảm được từ 04 đến 05 công chức. Số kinh phí tiết kiệm được trong 1 năm khoảng: 6.336.000.000 đồng (tính theo lương bình quân chi trả cho nhân viên bưu điện hiện nay là 6.000.000 đồng/tháng).


� Trong 06 tháng đầu năm, có 05 huyện, thành phố ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các phòng chuyên môn (UBND thành phố Đà Lạt: Thanh tra thành phố; UBND huyện Cát Tiên: Thanh tra huyện; UBND huyện Lâm Hà: Thanh tra huyện; UBND huyện Đạ Tẻh: Phòng Nông nghiệp và PTNT, Thanh tra huyện; UBND huyện Lạc Dương: Phòng Văn hoá và Thông tin, Thanh tra huyện).


� Các số liệu theo dõi trên hệ thống �HYPERLINK "https://baocao.lamdong.gov.vn/"�https://baocao.lamdong.gov.vn/� của tỉnh.


� Điều động, bổ nhiệm mới: Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh, Bổ nhiệm Phó hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế. Bổ nhiệm lại: Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Phó Giám đốc các sở: Y tế; Xây dựng; Lao động, Thương binh và Xã hội; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 


� Gồm: 11 lớp bồi dưỡng ngắn hạn với 1.501 học viên; 01 lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng và tương đương với 93 học viên; 05 lớp đào tạo lý luận chính trị trình độ Trung cấp với 277 học viên đang theo học; 02 lớp bồi dưỡng theo ngạch chuyên viên với 227 học viên.
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